         TRƯỜNG TH LÊ DẬT
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1     Năm học: 2015-2016
	Thứ
	Tiết
	1A(Cô Sáu; Th: Phú)
	1B(Cô Mong)
	1C(Cô Thắm)
	Ghi chú

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	2
	1
	Chào cờ
	
	Chào cờ
	Đạo Đức
	Chào cờ
	
	

	
	2
	H.Vần
	
	H.Vần
	TNXH
	H.Vần
	
	

	
	3
	H.Vần
	Nghỉ
	H.Vần
	Thủ Công
	H.Vần
	
	

	
	4
	Toán
	
	Toán
	L.T.Việt
	Toán
	
	

	
	
	
	
	
	(Cẩm)
	
	
	

	3
	1
	TNXH
	H.Vần
	H.Vần
	T.dục (Cẩm)
	H.Vần
	Toán
	

	
	2
	Â. Nhạc
	H.Vần
	H.Vần
	NGLL (Cẩm)
	H.Vần
	L.Toán
	

	
	3
	Đạo Đức
	Toán
	Toán
	Â.Nhạc*
	L. Toán
	L.T.Việt
	

	
	4
	Thủ Công
	L.TV
	M.Thuật *
	
	
	Â.Nhạc*
	

	
	
	(Cẩm)
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	H.Vần
	
	H.Vần
	
	H.Vần
	
	

	
	2
	H.Vần
	
	H.Vần
	
	H.Vần
	
	

	
	3
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	

	
	4
	L. Toán
	
	L. T.Việt
	
	L.T.Việt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  
	

	5
	1
	H.Vần
	T.dục
	H.Vần
	Toán
	T.dục 
	H.Vần
	

	
	2
	H.Vần
	NGLL
	H.Vần
	L. Toán
	NGLL 
	H.Vần
	

	
	3
	Toán
	M.Thuật
	L. T.Việt        
	M.Thuật *
	Thủ Công
	Â.Nhạc*
	

	
	4
	L.T.Việt
	L.M Thuật
	Â.Nhạc* 
	      x
	L.T.Việt
	
	

	
	
	
	(Cẩm)
	
	
	(Cẩm)
	
	

	6
	1
	H.Vần
	
	H.Vần
	
	H.Vần
	M.Thuật *
	

	
	2
	H.Vần
	
	H.Vần
	
	H.Vần
	M.Thuật *
	

	
	3
	L.Toán
	Nghỉ
	L. Toán
	
	Toán
	Đạo Đức(Cẩm)
	

	
	4
	SHL-SHS
	
	SHL-SHS
	
	SHL-SHS
	TNXH(Cẩm)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                           THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2                             Năm học: 2015-2016
	Thứ
	Tiết
	2A (Cô Dung; T.Phú)
	2B (Cô Dưỡng)
	2C (Bảy)
	Ghi chú

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	2
	1
	C. cờ
	
	C. cờ
	Chính tả
	C. cờ
	Đạo đức
	

	
	2
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	L.Toán
	Tập đọc
	TNXH
	

	
	3
	Tập đọc
	Nghỉ
	Tập đọc
	Tập viết
	Tập đọc
	Thủ công
	

	
	4
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	NGLL
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Tiên)
	

	3
	1
	Toán
	TNXH
	Âm Nhạc
	Toán
	Mĩ Thuật
	Toán
	

	
	2
	K.Chuyện
	Âm Nhạc
	Mĩ Thuật
	K.Chuyện
	Thể dục
	Chính tả 
	

	
	3
	L.TViệt
	Mĩ Thuật
	Thể dục
	L.TViệt
	Âm Nhạc
	L.TViệt
	

	
	4
	L. Toán
	Thể dục
	      x
	       x
	       x
	       x
	

	
	
	
	(Tiên)
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	

	
	2
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	

	
	3
	Chính tả
	
	LTVC
	
	Chính tả 
	
	

	
	4
	L.Toán
	
	L.Toán
	
	     x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Thủ công
	Âm Nhạc
	Toán
	Mĩ Thuật
	Toán
	

	
	2
	LTVC
	NGLL
	Mĩ Thuật
	Chính tả
	Thể dục
	LTVC
	

	
	3
	L.TViệt
	Đạo đức
	Thể dục
	L.TViệt
	Âm Nhạc
	L.Toán
	

	
	4
	Tập viết 
	Thể dục
	        x
	
	          x
	
	

	
	
	
	(Tiên)
	
	
	
	
	

	6
	1
	TLV
	
	TLV
	Đạo đức
	TLV
	Tập viết
	

	
	2
	Toán
	
	Toán
	TNXH
	Toán
	K.Chuyện
	

	
	3
	Chính tả
	Nghỉ
	SHL-SHS
	Thủ công
	L.TViệt
	SHL-SHS
	

	
	4
	SHL-SHS
	
	
	NGLL
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Tiên)
	
	
	


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3          Năm học: 2015-2016
	Thứ
	Tiết
	3A (T. Sinh)
	3B (T.Ảnh)
	3C (T.Trai)
	Ghi chú

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	2
	1
	Chào cờ
	TNXH
	Chào cờ
	Tin học
	Chào cờ
	Tập đọc
	

	
	2
	Tập đọc
	Thủ công
	Tập đọc
	Tin học
	TNXH
	Tập đọc
	

	
	3
	Tập đọc
	Tin học
	Tập đọc
	Anh văn
	Thủ công
	Toán
	

	
	4
	Toán
	Tin học
	Toán
	Anh văn 
	NGLL
	L.Toán
	

	
	
	
	(T.Lồng)
	
	
	(T.Lồng)
	
	

	3
	1
	Anh văn
	Toán
	Toán
	TNXH (TL)
	Toán
	Âm nhạc
	

	
	2
	Âm nhạc
	Chính tả
	Chính tả
	Âm nhạc
	Anh văn
	TNXH (TL)
	

	
	3
	Mĩ thuật
	TNXH (TL)
	Anh văn
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Thể dục
	

	
	4
	Thể dục
	L.Toán
	 L.Toán
	Thể dục
	 L.T Việt
	Mĩ thuật
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	
	

	
	2
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	

	
	3
	Tập viết
	
	Tập viết
	
	Tin học
	
	

	
	4
	L.Toán
	
	L.TViệt
	
	Tin học
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Thể dục
	LTVC
	TNXH (TL)
	LTVC
	LTVC
	TLV
	

	
	2
	Âm nhạc
	Toán
	Anh văn
	Toán
	Toán
	L.TViêt
	

	
	3
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Đ.Đức (TL)
	Chính tả
	Anh văn 
	L.Toán
	

	
	4
	Anh văn
	L.TViệt
	NGLL  (TL)
	L.Toán
	Tập viết
	Chính tả
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Anh văn
	Toán
	Thể dục
	Anh văn 
	Đ.Đức (TL)
	

	
	2
	TLV
	Anh văn
	TLV
	Thủ công (TL)
	Anh văn 
	Âm nhạc
	

	
	3
	L.TViệt
	Đ.Đức (TL)
	L.TViệt
	Âm nhạc
	Toán
	Mĩ thuật
	

	
	4
	SHL-SHS
	NGLL  (TL)
	SHL-SHS
	Mĩ thuật
	SHL-SHS
	Thể dục
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4             Năm học: 2015-2016

	Thứ
	Tiết
	4A (T.Phương)
	4B(T.Biểu)
	4C(cô Được)
	Ghi chú

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	2
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	Chào cờ
	Khoa học 
	Chào cờ
	Anh văn
	

	
	2
	Khoa học 
	Toán
	Tập đọc
	Địa lí
	Tập đọc
	Âm nhạc
	

	
	3
	Lịch sử
	Chính tả
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	Mĩ thuật
	

	
	4
	Kĩ Thuật
	L.Toán
	Chính tả
	Kĩ Thuật
	L.Toán
	Thể dục
	

	
	
	(Tâm)
	
	
	(Tâm)
	
	
	

	3
	1
	LTVC
	Thể dục
	Toán
	Mĩ thuật
	LTVC
	Khoa học 
	

	
	2
	Toán
	Mĩ thuật
	L.Toán
	Thể dục
	Toán
	Địa lí
	

	
	3
	Địa lí (Tâm)
	Anh văn
	NGLL
	LTVC
	Anh văn
	Đạo đức
	

	
	4
	NGLL (Tâm)
	Anh văn
	Anh văn
	K C
	Anh văn
	Kĩ Thuật
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Tâm)
	

	4
	1
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	
	

	
	2
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	

	
	3
	TLV
	
	TLV
	
	TLV
	
	

	
	4
	L.Tviệt
	
	L.Tviệt
	
	L.Tviệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	LTVC
	Khoa học (Tâm)
	Anh văn 
	Tin học
	Toán
	Anh văn
	

	
	2
	Toán
	Đạo đức   (Tâm)
	LTVC
	Tin học
	K C
	LTVC
	

	
	3
	K C
	Tin học
	Toán
	Kh.học (Tâm)
	Chính tả
	NGLL
	

	
	4
	L.Tviệt
	Tin học
	L.Toán
	L. sử    (Tâm)
	L.Toán
	Thể dục
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	TLV
	Anh văn
	TLV
	Âm nhạc
	TLV
	Kh.học  (Tâm)
	

	
	2
	Toán
	Anh văn
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Lịch sử  (Tâm)
	

	
	3
	L. Toán
	Thể dục
	L. TV
	Anh văn
	L. TV
	Tin học
	

	
	4
	SHL-SHĐ
	Âm nhạc
	SHL-SHĐ
	Anh văn
	SHL-SHĐ
	Tin học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5                   Năm học: 2015-2016
	Thứ
	Tiết
	5A (Cô Phương)
	5B  (Cô Chung)
	5C(T.Thanh)
	Ghi chú

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	2
	1
	Chào cờ
	Âm nhạc
	Chào cờ
	Mĩ thuật
	Chào cờ
	Thể dục
	

	
	2
	Tập đọc
	Anh văn
	Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Anh văn
	Toán
	Âm nhạc
	

	
	4
	Chính tả
	Mĩ thuật
	Chính tả
	Âm nhạc
	Chính tả
	Anh văn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Khoa học 
	LTVC
	LTVC
	Kh.học(Phận)
	LTVC
	Tin học
	

	
	2
	Lịch sử
	Toán
	Toán
	Địa lí  (Phận)
	Toán
	Tin học
	

	
	3
	Đạo đức
	L. Toán
	TLV
	Tin học
	TLV
	Kh.học(Phận)
	

	
	4
	Kĩ Thuật
	K C
	L.Tviệt
	Tin học
	L.Tviệt
	Địa lí  (Phận)
	

	
	
	(Phận)
	
	
	
	
	
	


	4
	1
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	
	

	
	2
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	

	
	3
	TLV
	Nghỉ
	L. Toán
	Nghỉ
	L. Toán
	Nghỉ
	

	
	4
	L.Tviệt
	
	L.Tviệt
	
	L.Tviệt
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Âm nhạc
	NGLL(Phận)
	Mĩ thuật
	LTVC
	Thể dục
	

	
	2
	L. Toán 
	Anh văn
	LTVC
	Thể dục
	Toán
	Mĩ thuật
	

	
	3
	Kh.học(Phận)
	Thể dục
	Toán
	Anh văn
	K C
	Âm nhạc
	

	
	4
	Địa lí  (Phận)
	Mĩ thuật
	K C
	Âm nhạc
	NGLL
	Anh văn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Tin học
	TLV
	Khoa học 
	Khoa học 
	TLV
	

	
	2
	TLV
	Tin học
	Toán
	Lịch sử
	Lịch sử
	Toán
	

	
	3
	L.Tviệt
	LTVC
	L. Toán
	Đạo đức
	Đạo đức
	L. Toán
	

	
	4
	NGLL
	SHL-SHĐ
	SHL-SHĐ
	Kĩ Thuật
	Kĩ Thuật
	SHL-SHĐ
	

	
	
	
	
	
	(Phận)
	(Phận)
	
	


         TRƯỜNG TH LÊ DẬT
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC MÔN ÂM NHẠC, MỸ THUẬT, THỂ DỤC, ANH VĂN, TIN HỌC   Năm học: 2015-2016
	Thứ
	Tiết
	Thể dục
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Anh văn
(cô Lên)
	Anh văn 

(cô K.Anh)
	Tin học

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	5C
	
	5B
	
	5A
	
	
	
	4C
	
	3B

	
	2
	
	5B
	
	5C
	
	4C
	
	
	
	5A
	
	3B

	
	3
	
	5A
	
	4C
	
	5C
	
	3B
	
	5B
	
	3A

	
	4
	
	4C
	
	5A
	
	5B
	
	3B
	
	5C
	
	3A

	3
	1
	
	4A
	2C
	4B
	2B
	3C
	3A
	
	
	
	
	5C

	
	2
	2C
	4B
	2B
	4A
	3A
	3B
	3C
	
	
	
	
	5C

	
	3
	2B
	3C
	3A
	3B
	2C
	1B
	3B
	
	4C
	4A
	
	5B

	
	4
	3A
	3B
	1B
	3C
	
	1C
	4B
	
	4C
	4A
	
	5B

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C
	

	5
	1
	3A
	5C
	2C
	5B
	2B
	5A
	4B
	
	
	4C
	
	4B

	
	2
	2C
	5B
	2B
	5C
	3A
	5C
	3B
	
	
	5A
	
	4B

	
	3
	2B
	5A
	3A
	1B
	2C
	1C
	3C
	
	
	5B
	
	4A

	
	4
	X
	4C
	
	5A
	   1B
	5B
	3A
	
	
	5C
	
	4A

	6
	1
	
	3B
	
	1C
	
	4B
	3C
	3A
	
	4A
	
	5A

	
	2
	
	4B
	
	1C
	
	3C
	3C
	3A
	
	4A
	
	5A

	
	3
	
	4A
	
	3C
	
	3B
	
	4B
	
	
	
	4C

	
	4
	
	3C
	
	3B
	
	4A
	
	4B
	
	
	
	4C


TRƯỜNG TH LÊ DẬT

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ GIÁO VIÊN

Năm học: 2015-2016
	STT
	Họ và tên 
	Lớp
	Kiêm

Nhiệm
	Dạy môn

	
	
	
	
	TV
	T
	ĐĐ
	TN

XH
	K
	S
	Đ
	TC

(KT)
	ÂN
	MT
	TD
	HĐ

TT
	NG

LL
	AV
	T

H
	TS

Tiết

	1
	Lê   Thị   Mong
	1A
	
	12
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	20

	2
	Nguyễn  Thị Minh Tâm
	1B
	TTCM
	12
	  5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	19

	3
	Phạm   Thị   Sáu
	1C
	
	12
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	20

	4
	Đặng    Thị   Dưỡng
	2A
	
	11
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	20

	5
	Đỗ  Thị  Bảy 
	2B
	TTCM
	11
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	19

	6
	Nguyễn  Thị Mỹ  Dung
	2C
	
	11
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	20

	7
	Nguyễn Thị Thắm
	3A
	TTCM
	10
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	18

	8
	Võ   Thị   Cúc
	3B
	
	10
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	18

	9
	Nguyễn Tự  Sinh
	3C
	
	10
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	18

	10
	Đỗ   Thế   Thanh
	4A
	TTCM
	10
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	19

	11
	Võ    Thị   Được
	4B
	
	10
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	19

	12
	Nguyễn   Ngọc Ảnh  
	4C
	
	10
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	19

	13
	Ngô  Thị Kim  Chung
	5A
	TTCM
	10
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	19

	14
	Trịnh Văn Phương
	5B
	
	10
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	20

	15
	Đặng  Thị   Phương
	5C
	
	10
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	20

	16
	Ngô   Thị   Cẩm 
	1
	
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	2
	3
	3
	0
	3
	0
	0
	20

	17
	Võ   Kim  Tiên
	2
	
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	3
	2
	1
	2
	0
	2
	0
	0
	16

	18
	Đỗ      Văn   Lồng   
	3
	
	0
	0
	3
	6
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	16

	19
	Lê         Biểu
	4
	CTCĐ
	0
	0
	3
	0
	6
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	21

	20
	Lý    Phận
	5
	VTM
	0
	0
	3
	0
	6
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	19

	21
	Hoàng   Ánh   Phương
	MT(1-5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	
	23

	22
	Trần   Văn  Lựu
	TD(1-5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	22

	23
	Đỗ   Thị   Kim   Anh
	AV(4&5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	12

	24
	Trần Thị Lên
	AV(3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	12

	25
	Nguyễn  Thị  Tiểu My
	ÂN(1-5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	23

	26
	Lê    Thị  Cẩm  Lai
	T.H(3-5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	18

	27
	Đoàn          Chuốt    (HT)
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	28
	Tưởng Thị Có         (PHT)
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	4

	29
	Phạm   Hồng  Thứ   (TPT)
	1,2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	4
	
	
	6


                                                                                                                                                            Đại Chánh, ngày 20  tháng  8  năm 2015
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